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	Đặng Văn Kiên
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ
	Số 6, trg 7-12
	0868-7052
	2014

	195
	Nghiên cứu xác định thể tích và trọng lượng của các khối nêm xuất hiện xung quanh công trình ngầm khi thi công công trình ngầm trong đá rắn cứng
	Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Tài Tiến
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ
	Số 3, trg 70-74
	0868-7052
	2014

	196
	Phân tích và xác định áp lực chống giữ của kết cấu mạng neo xung quanh công trình ngầm trên cơ sở phân tích giải tích
	Trần Tuấn Minh, Nguyễn Viết Định, Nguyễn Xuân Mãn, A.N. Pankratenko
	Tạp chí khoa học và công nghệ
	Tập 52, số 1B, trg 58-64
	0866-708X
	2014

	197
	Sử dụng phần mềm Flac mô phỏng khống chế bùng nền đường lò bằng phương pháp cắt rạch giảm áp
	Đào Viết Đoàn
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ
	
	0868-7052
	2014

	198
	Thiết kế thành phần cấp phối tối ưu của bê tông phun hạt mịn cường độ cao bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
	Tăng Văn Lâm, Ngô Xuân Hùng
	Tạp chí Sài Gòn đầu tư và Xây dựng
	Số 3
	
	2014

	199
	Nghiêm cứu sự biến đổi tính chất cơ học của đá xi măng Portland có phụ gia hoạt tính ở nhiệt độ cao
	Tăng Văn Lâm, Đinh Hải Nam, Ngô Xuân Hùng
	Tạp chí Sài Gòn đầu tư và Xây dựng
	Số 8
	
	2014

	200
	Lựa chọn kết cấu chống Hợp lý cho lò dọc vỉa 6+125 T.IIA-TV mỏ than Nam Mẫu
	Ngô Doãn Hào, Nguyễn Việt Cường, Phạm Văn Hùng
	Tập san Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
	Số 26
	
	2014

	201
	Công nghệ spectroellipsometric thích ứng chuẩn đoán môi trường nước
	Nguyễn Xuân Mãn và nnk
	T/C KH-CN, Viện HLKHCN VN
	Số 1B, tập 52
	
	2014

	202
	Thiết lập mô hình tính toán mức độ thủy hóa xi măng và các chất phụ gia khoáng hoạt tính
	Nguyễn Trọng Dũng
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ
	Số 6, trg 21-25
	0868-7052
	2014





	TT
	Tên bài báo
	Tên  tác giả
	Tên tạp chí
	Số
	Chỉ số xuất bản
	Thời gian xuất bản

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý thi đua khen thưởng của Trương Đại học Mỏ - Địa chất
	Phạm Thị Nguyệt
Lê Thanh Huệ
Dương Thị Tuyết Nhung
Phạm Văn Đồng
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	Số 52/10-2015
	1859-1469
	2015

	2
	Truy vấn cơ sở dữ liệu không gian trong SQL server 2014
	Nguyễn Thị Hữu Phương
Hoàng Anh Đức 
Phạm Văn Đồng
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	Số 52/10-2015
	1859-1469
	2015

	3
	Giải  pháp  quản  lý  tài  chính  tại  Công  ty  TNHH  MTV  Than  Thống  Nhất  – Vinacomin.
	Nguyễn Tiến Hưng,
Phạm Thị Nguyệt
	Tạp chí Kinh  tế  và  dự  báo
	07/2015
Số chuyên đề
	0866-7120
	2015

	4
	Nén ảnh số theo nguyên lý hình học Fractal
	Nguyễn Thị Hữu Phương
	Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
	số 26/12-2015
	0866-7705
	2015

	5
	Mô hình cơ sở dữ liệu phân quyền người dùng ứng dụng trên WebAtlas Tây Nguyên
	Nguyễn Trường Xuân
Đoàn Khánh Hoàng
Trần Thị Hải Vân
Lê Thị Kim Thoa
Nguyễn Đình Kỳ
	Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
	số 26/12-2015
	0866-7705
	2015

	6
	Phương pháp  thành lập  mô  hình chuyển dịch công trình dạng đập  theo  thời gian
	Nguyễn Quang Khánh
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	số 2-2015
	0868-7052
	2015

	7
	Kết quả nghiên cứu biến động sử dụng tài nguyên đất vùng cửa sông Diêm Hộ và Trà lý tỉnh Thái Bình bằng ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Trương Xuân Luận
Đỗ Thị Hằng
	Tạp chí Địa chất, loạt A
	Số 351,5-6/2015
	0866-7381
	2015

	8
	Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu biến động hình thái sông, ví dụ trên đoạn sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội.
	Trương Xuân Luận
Đỗ Thị Hằng
	Tạp chí Địa chất, loạt A
	Số 350, 3-4/2015
	0866-7381
	2015

	9
	Sử dụng phương pháp chuyển đổi tọa độ cho mục đích khôi phục các điểm mốc giới thửa đất trên thực địa
	Nguyễn Quang Khánh
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	Số 52/10-2015
	1859-1469
	2015

	10
	Xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống khởi động mềm - động cơ không đồng bộ ba pha
	
	Nguyễn Thạc Khánh, Nguyễn Trường Giang



	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	
	
	2015

	11
	Mạch  tự  động  phát  hiện  và  nối  ngắn  mạch  pha  rò  dùng  cho  mạng  điện  mỏ hầm lò điện áp 1140V
	Kim Ngọc Linh, Kim Cẩm Ánh, Nguyễn Văn Quân
	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	Số 50/4/2015
	
	2015

	12
	Nghiên cứu xây dựng thuật toán chương trình thiết kế bơm thủy lực cánh gạt tác dụng kép trên máy tính.
	Nguyễn Văn Lại
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 3
	Số 3/2015
	
	2015

	13
	Nghiên cứu, phân tích các quá trình quá độ xảy ra khi thao tác đóng cắt tụ bù ở trạm biến áp 35/6kV sử dụng phần mềm ATP
	Hồ Việt Bun
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 3
	Số 3/2015
	
	2015

	14
	Nghiên cứu xây dựng phương trình thực nghiệm xác định các thông số cách điện so với đất của mạng điện so với đất của mạng điện trung tính cách ly 6kV ở các mơ hầm lò vùng Cẩm Phả Quảng Ninh
	Hồ Việt Bun
	Công nghiệp mỏ
	
	
	2015

	15
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát trực tuyến các thông số cơ bản của mạng điện mỏ hầm lò
	Bùi Đình Thanh
 Bùi Minh Định
	Công nghiệp mỏ
	Số 3/2015
	0866-7052
	2015

	16
	Nghiên cứu quá trình quá độ các động cơ điện 1 chiều trên tàu điện mỏ
	Đỗ Như Ý
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	
	
	2015

	17
	Mô  phỏng  bộ  khởi  động  mềm  và  phân  tích  ảnh  hưởng  của  chúng  tới  chất lượng điện năng của lưới 6kV mỏ lộ thiên
	Lê Xuân Thành
	Khoa học công nghệ mỏ, số 5-2015
	
	
	2015

	18
	Tính toán động lực học của máy cấp liệu rung loại GZS
	Nguyễn Văn Xô
	Tạp chí Công Nghiệp  Mỏ
	Số 5/2015
	
	2015

	19
	Phương  pháp  tích  hợp  các  phần  mềm  PROE,  ASYS  &  ADAMS  trong  tính toán mô phỏng 3D động lực học cơ cấu cứng - mềm
	Nguyễn Văn Xô
	Tạp chí Cơ Khí Mỏ
	
	
	2015

	20
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tải trọng đến khung đỡ mềm bang tải
	Đặng Vũ Đinh
	Tạp chí khoa học công nghệ mỏ
	
	
	2015

	21
	Phương pháp nghiệm bền răng cắt trên máy khấu than dung trong khai thác Hầm lò vùng Quảng ninh
	Phạm Văn Tiến
	Tạp chí KHCN ĐH Hà Nội
	
	
	2015

	22
	Giải  pháp  sử  dụng  mô  hình  quan  sát  cho  bài  toán  xác  định  khe  hở  và  góc nghiêng của hệ chuyển động ở vùng tiếp giáp giữa các cảm biến điện dung.
	Khổng Cao Phong
	Chuyên san Tự động hóa ngày nay
	
	
	2015

	23
	Phương pháp điều chế độ rộng xung và vector không gian cho các bộ biến tần
	Khổng Cao Phong; Nguyễn Thanh Lịch; Đào Hiếu
	Công nghiệp mỏ số 6
	Số 6/2015
	0866-7052
	2015

	24
	Nghiên cứu giải pháp thực hiện tự động hóa bơm thoát nước mỏ hầm lò
	Khổng Cao Phong; Vũ Huy Hoàng
	Công nghiệp mỏ số 6
	Số 6/2015
	
	2015

	25
	Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến khả năng ngập lụt tháp chưng cất dầu khí.
	Đặng Văn Chí.
	Tạp chí công nghiệp Mỏ
	Số 2/2015
	
	2015

	26
	Ứng dụng soft_sensor để điều khiển trực tiếp nồng độ thành phần Propan tháp chưng cất C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố
	Đặng Văn Chí, Lê Ngọc Dùng, Lưu Hồng Quân
	Tạp chí cơ khí Việt Nam
	Số 6/2015
	0866-7056
	2015

	27
	Nghiên cứu độ bay hơi tương đối của các cấu tử trong tháp chưng cất trên cơ sở mô hình hóa
	Đặng Văn Chí
	Tạp chí khoa học kỹ thuật mỏ
	Số 50/4/2015
	1859-1469
	2015

	28
	Nghiên cứu xây dựng mô hình tháp chưng cất
	Hoàng Minh Sơn Phạm Thị Thanh Loan
	Tạp chí công nghệ mỏ
	
	
	2015

	29
	Nghiên cứu khảo sát động học tháp chưng cất dầu khí
	Phạm Thị Thanh Loan Nguyễn Đức Khoát
	Tạp chí công nghệ mỏ
	Số 3/2015
	0866-7056
	2015

	30
	Hệ thống phát điện hybrid với các nguồn năng lượng tái tạo và triển vọng áp dụng
	Nguyễn Thanh Lịch 
Phạm Thị Thanh Loan
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	Số 2/2015
	0866-7056
	2015

	31
	Ứng dụng matlab simulink để mô hình hóa hệ truyền động quay máy khoan xoay cầu CБШ-250T có tính đến ảnh hưởng của độ cứng đất đá và áp lực trục
	Nguyễn Chí Tình Khổng Cao Phong Lưu Hồng Quân Lê Ngọc Dùng
	Tạp chí Cơ khí – Tự động hóa
	Số 8/2015
	
	2015

	32
	Ứng dụng phần mềm mô phỏng bộ điều khiển tốc độ máy khoan xoay cầu
	Nguyễn Chí Tình
	Tạp chí cơ khí Việt Nam
	
	
	2015

	33
	Ứng dụng simulink matlab mô phỏng động học quá trình khoan có tính đến độ cứng đất đá.
	Nguyễn Chí Tình
	Tạp chí cơ khí Việt Nam
	
	
	2015

	34
	Giải pháp sử dụng mô hình quan sát cho bài toán xác định khe hở và góc nghiên của hệ thống chuyển động ở vùng tiếp giáp giữa các cảm biến điện dung
	Khổng Cao Phong
	Tự động hóa ngày nay
	Số 12/ 04/2015
	1859-0551
	2015

	35
	Nghiên cứu chọn giải pháp hợp lý để tự động hóa khởi động các tuyến băng chuyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ
	Đặng Văn Chí
Phạm Thị Thanh Loan
Phạm Minh Hải
Thái Hải Âu
	Cơ khí Việt Nam
	Số 3/2016
	0866-7056
	2015

	36
	Xác định giá trị khe hở phóng điện tới hạn trong mạch điện rò một pha 660 V của các mỏ hầm lò Quảng Ninh
	Nguyễn Hanh Tiến
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2015
	0868-7052
	2015

	37
	Nghiên cứu sử dụng thiết bị Statcom để nâng cao chất lượng điện năng của mạng điện mỏ
	Đỗ Như Ý
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 6/2015
	0866-7052
	2015

	38
	Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng điện trung tính cách lý 6 kV ở các mỏ hầm lò vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Hô Việt Bun
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 5/2015
	0866-7052
	2015

	39
	Nghiên cusu đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng thương mại
	Phạm Trung Sơn
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2015
	0866-7052
	2015

	40
	Phương pháp tích hợp các phần mềm Proe, Ansys & Adam trong tính toán mô phỏng 3D động lực học cơ cấu cứng - mềm
	Nguyễn Văn Xô
	Tạp chí Cơ Khí Việt Nam
	Số 8/2015
	0866-7056
	2015

	41
	Nghiên cuứu, lựa chọn giá khung thủy lực di động cho mỏ than Vàng Danh, Quảng Ninh
	Trần Bá Trung
Đào Thị Uyên
	Tạp chí  Khoa Học Kỹ Thuật Mỏ - Địa Chất
	Số 51/7/2015
	1859-1469
	2015

	42
	Về tính đúng đắn của phương pháp xử lý đường cong đo sâu trường chuyển trên mô hình lý thuyết môi trường phân lớp nằm ngang
	Phạm Ngọc Kiên
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật MĐC
	52
	1859-1469
	2015

	43
	Phương pháp tiếp cận mới trong đánh giá hiệu suất làm việc của choòng khoan bằng "nguyên lý năng lượng cơ học riêng"
	Trần Xuân Đào, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thế Vinh
	Tạp chí của Tập đoàn DKQG VN
	2
	0866-854x
	2015

	44
	Một số giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả thi công khoan đường kính nhỏ trong thân dầu đá móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ
	Nguyễn Văn Khương, Trần Xuân Đào, Nguyễn Thành Trường, Nguyễn Thế Vinh
	Tạp chí của Tập đoàn DKQG VN
	1
	0866-854x
	2015

	45
	Design of oscillatory baffled reactors for the transesterification reaction of jatropha curcas oil for biodiesel production
	Ho Van Son, Doan Van Huan
	Tạp chí Hóa học và Ứng dụng
	2(30)
	1859-4069
	2015

	46
	Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hóa
	Tống Thị Thanh Hương, Công Ngọc Thắng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Linh, Lê Trọng Hiếu, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Thanh Hải
	Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
	1
	0866-7411
	2015

	47
	Đặc trưng tầng chứa đá carbonate mesozoic ở cụm cấu tạo Hàm Rồng. Lô 106 thềm lục địa Việt Nam
	
	Lê Trung Tâm, Phạm Văn Tuấn, Ngọ Văn  Hưng



	Tạp chí Dầu khí
	5
	0866-854x
	2015

	48
	Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit Sông Ba khu vực Kan Nack, huyện K. Bang, tỉnh Gia Lai
	Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Hữu Trọng, Hà Thành Như
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	51
	1859 - 1469
	2015

	49
	Đề xuất các giải pháp xử lý hợp lý nền đường phân bố đất yếu amQ2 2-3 ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long
	Nguyễn Thị Nụ, Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Viết Tình
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	50
	1859 - 1469
	2015

	50
	Nghiên cứu quy luật độ bền động của đất và một số kết quả áp dụng cho đất yếu ở vùng ven biển bắc bộ bằng thiết bị ba trục động
	Nguyễn Văn Phóng
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	52
	1859 - 1469
	2015

	51
	Đặc điểm mức độ thành đá và tính chất cơ lý của đất dính trầm tích đệ tứ phan bố ở ven biển đồng bằng bắc bộ Việt nam
	Đỗ Minh Toàn, Nguyễn Thị Nụ
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	50
	1859 - 1469
	2015

	52
	Thành lập bản đồ phân vùng cấu trúc nền tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000) các khu vự phát triển kinh tế ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng
	Tô Xuân Vu
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	50
	1859 - 1469
	2015

	53
	Mất cân bằng trầm tích và hiện trạng xói lở đới ven biển tỉnh Nam Định
	Hoàng Văn Long
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	49
	1859 - 1469
	2015

	54
	Phân tích các nhân tố tác động đến biến động đường bờ vùng cửa sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị
	Hoàng Văn Long, Nguyễn Hữu Hiệp, Đào Văn Nghiêm
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
	52
	1859 - 1469
	2015

	55
	Các phức hệ trùng lỗ trong trầm tích tầng mặt khu vực đới bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng (0-30m nước)
	Ngô Thị Kim Chi, Đào Văn Nghiêm
	Tạp chí Mỏ - Địa chất
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	Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thị Hường
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Số 461
	0868-3808
	2016

	167
	Ứng dụng AHP phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố tới động lực lao động tại Tổng công ty Đông Bắc, BQP
	Nguyễn Đức Thắng
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Số ĐB Th2
	0868-3808
	2016

	168
	Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khi lựa chọn máy móc thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp
	Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Thưởng
	Tạp chí Công thương
	Số 7
	0866-7756
	2016

	169
	Lựa chọn hình thức hợp đồng trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam
	Phạm Ngọc Tuấn
	Tạp chí Công thương
	Số 5
	0866-7756
	2016

	170
	Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động làm việc trên giàn khoan biển Việt Nam
	Nguyễn Thanh Thủy
	Tạp chí Khoa học Quản lý & Công nghệ
	Số 1
	2525-2348
	2016

	171
	Chính sách thuế trong thương mại điện tử, kinh nghiệm từ các quốc gia và bài học đối với Việt Nam
	Nguyễn Duy Lạc, Bùi Thị Thu Thủy
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Số 480
	0868-3808
	2016

	172
	Tăng cường huy động vốn theo quy hoạch phát triển ngành than của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	Lưu Thị Thu Hà
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 06
	1859-4093
	2016

	173
	Đánh giá tính bền vững tài chính tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	Phí Thị Kim Thư, Phí Quang Hải
	Tạp chí Khoa học Thương Mại
	Số 89+90
	
	2016

	174
	Phát triển dịch vụ tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Dương Thị Nhàn, Nguyễn Văn Lập
	Tạp chí Công thương
	Số 12
	0866-7756
	2016

	175
	Năng lực cạnh tranh và nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Một nghiên cứu tổng quan
	Phạm Thu Hương
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Số 478
	0868-3808
	2016

	176
	Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	Phạm Thu Hương
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Số 477
	0868-3808
	2016

	177
	Vận dụng khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN vào quản trị công nghiệp khai khoáng của Việt Nam
	Đỗ Hữu Tùng
	Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
	Kỳ II
	0868-3808
	2016

	178
	Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Bank)
	Trần Đình Lợi, Đỗ Hữu Tùng
	Tạp chí Khoa học Quản lý & Công nghệ
	Số 1
	2525-2348
	2016

	179
	Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc
	Nguyễn     Anh     Tuấn, Vũ Đình Hiếu (2016).
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-58.
	2
	0868-7052
	2016

	180
	Tối ưu số vòng kim cương trên dây cắt dùng trong khai thác đá khối.
	Phạm    Văn    Việt, Nguyễn Anh Tuấn
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 5/2016.Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr.1-5.
	5
	0868-7052
	2016

	181
	Thuật toán Monte Carlo và khả năng ứng dụng của nó trong lựa chọn đồng bộ máy xúc ô tô trên các mỏ lộ thiên Việt Nam
	Vũ Đình Hiếu
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016. Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam. Tr. 53-58.
	2
	0868-7052
	2016

	182
	Mạng  nơ-ron  nhân  tạo  và  khả  năng  xác  định  mức  độ  biến động theo thời gian của bề mặt bãi thải.
	Nguyễn     Tam     Tính, Bùi Xuân Nam
	Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 2-2016. Hội  Khoa  học  và  công  nghệ  mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 46-52.
	2
	0868-7052
	2016

	183
	Nghiên cứu tuyển một số mẫu than hạt mịn vùng Hòn Gai – Cẩm Phả trong dung dịch nước biển.
	PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, TS Nhữ Thị Kim Dung
	Tạp chí Công nghiệp mỏ số 1
	1
	
	2016

	184
	Khả năng làm việc và các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác  cho  các  thiết  bị  đồng  bộ  lò  chợ  vỉa  6  mỏ  than  Nam Mẫu
	Phạm   Đức    Hưng,    Ngô Thái    Vinh,    Trần    Văn Thanh
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	3
	0868-7052
	2016

	185
	Nghiên cứu quy luật phân bố vùng biến dạng dẻo tỷ lệ khấu
– hạ trần ở lò chợ dài cơ giới hóa khai thác cho vỉa than dày
	Bùi  Mạn  Tùng,  Trần  Văn Thanh,      Nguyễn      Văn
	Tạp  chí  khoa  học  kỹ  thuật  Mỏ- Địa chất
	55
	1859-1469
	2016

	186
	Phân tích các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến hiệu quả  khai thác lò chợ cơ giới hóa hạ trần thu hồi than nóc
	Phạm Đức Hưng, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang
	Tạp  chí  khoa  học  kỹ  thuật  Mỏ- Địa chất
	57
	1859-1469
	2016

	187
	Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ và cấu tạo đến hiệu quả tuyển nổi than cấp hạt  0,074 mm bằng máy Jameson
	Phạm Văn Luận
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	5
	0868-7052
	2016

	188
	Nghiên cứu quá trình hạ trần thu hồi than nóc lò dọc vỉa phân tầng bằng phương pháp mô hình số.
	Nhữ Việt Tuấn, Đỗ Mạnh Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Đức Nguyên Đinh Văn Cường.
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	4
	0868-7052
	2016

	189
	Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua
	Trần Trung Tới, Đinh Phạm Thái
	KHCN-Kim Loại
	67
	1859-4344
	2016

	190
	Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than ở công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin
	Nhữ Thị Kim Dung, Phạm Hữu Giang
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	4
	0868-7052
	2016

	191
	Nghiên cứu công nghệ thu hồi chì từ quặng Barỉ vùng Bắc Giang
	Nhữ Thị Kim Dung
	Tạp chí KHCNM
	8
	1859-0063
	2016

	192
	Nghiên cứu tuyển quặng Graphit vùng Yên Thái, Yên Bãi bằng hỗn hợp thuốc pha chế
	Lê Việt Hà, Phạm Văn Luận, Quách Văn Chung
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	6
	0868-7052
	2016

	193
	Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển than bằng máy Jameson
	Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà
	Tạp chí KHKT Mỏ
	57
	1859-1469
	2016

	194
	Nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ kích nổ của chất tới bán kính vùng đập vỡ đất đá khi nổ mìn
	Trần Quang Hiếu, Vũ Đình An, Lê Thị Hoa
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	5
	0868-7052
	2016

	195
	Ứng dụng phương pháp đánh giá nhanh độ khó nổ của khối đá trong thiết kế nổ ở mổ đá vôi nguyên liệu xi măng
	Phạm Văn Hòa
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	2
	0868-7052
	2016

	196
	Sự phối hợp giữa máy xúc và Ô tô tại một số mỏ than lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả- Những bất cập và hướng khắc phục
	Đoàn      Trọng      Luật, Nguyễn Hoàng
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	2
	0868-7052
	2016

	197
	Hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió mỏ than Hồng Thái
	Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Cao Khải
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	2
	0868-7052
	2016

	198
	Ảnh hưởng của nồng độ bùn tuyển nổi tới tỷ lệ thu hồi riêng của các cấp hạt
	Nguyễn Ngọc Phú
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	6
	0868-7052
	2016

	199
	Nghiên cứu áp dụng giàn chống mềm Zry cho điều kiện vỉa dày trung bình, dốc trên 45 độ tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
	Lê Quang Phục, Trần Văn Thanh
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	1
	0868-7052
	2016

	200
	Nghiên cứu lựa chọn bước hạ trần hợp lý trong lò chợ dài cơ giới hóa
	Bùi Mạnh Tùng, Trần Văn Thanh, Đinh Thị Thanh Nhàn, Đỗ Trọng Tiến
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	2
	0868-7052
	2016

	201
	Dự báo và phân tích tai biến địa chất trong xây công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò sử dụng chương trình UDEC
	Nguyễn Quang Phích, Ngô Doãn Hào, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Mạnh
	Tạp chí Khoa học công nghệ, Bộ KHCN
	11
	
	2016

	202
	Ảnh hưởng của vật liệu nano bạc đến sinh trưởng của bèo Lemna sp.
	Trần Thị Thu Hương, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Hồ Tú Cường, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Kim Hà, Trần Hồng Hà, Dương Thị Thủy
	Tạp chí Công nghệ Sinh học
	số 2-2016
	
	2016

	203
	Nghiên cứu mối quan hệ thủy lực giữa nước biển với nước dưới đất tỉnh Thái Bình
	Trần Thị Thanh Thủy
	Tạp chí Địa kỹ thuật
	số 3-2016
	
	2016

	204
	Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng mưa đến tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thái Bình
	Trần Thị Thanh Thủy
	Tạp chí khí tượng thủy văn
	số 670
	
	2016

	205
	Phân tích quá trình vận chuyển các chất gây ô nhiễm trong đất tại khu vực bãi thải quặng đuôi mỏ thiếc Bản Cô, Quỳ Hợp, Nghệ An
	Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Quốc Phi, Trịnh Thành, Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Hồng,
	TCĐC, số 359
	359
	
	2016

	206
	Đặc điểm các đá biến chất trao đổi tại mỏ Wolfram- Đa Kim Núi Pháo, Đại Từ, Thái Nguyên
	Nguyễn Đình Luyện, Võ Tiến Dũng, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Hữu Thương
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 53
	53
	
	2016

	207
	Đặc điểm quặng hóa wolfram vùng Bản Ngà, Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La
	Đỗ Văn Thanh, Trần Văn Thành, Hoàng Văn Quyền, Nguyễn Quang Luật, Đỗ Văn Nhuận, Trần Đại Dũng
	Tạp chí Địa chất số 359
	
	
	2016

	208
	Nghiên cứu đề xuất mô hình toán tin để liên kết đồng danh các vỉa than bằng tổ hợp các thông số địa chất - địa vật  lý ở bể than sông Hồng
	Nguyễn Phương &nnk
	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	6-2016
	
	2016

	209
	Nghiên cứu nguy cơ lũ quét và đánh giá mức độ an toàn các công trình hồ chứa nước tại khu vực Tương Dương, Nghệ An
	Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Thu Thủy, Mai Khánh Phương, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thị Hòa và Trần Thị Bảo Thoa
	Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm Hà Nội, Khoa học tự nhiên 61, pp.143-151
	
	
	2016

	210
	Đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên đá hoa khu vực Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
	Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Cúc
	Tạp chí công nghiệp mỏ,
	Số 4-2016.
	
	2016

	211
	Creating nitrogen modified TiO2 nano material by ure covered on laterite apply to treat organic compound and bacteria in the outflow of biological treatsystem
	Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Hiep, Tran Thi Hong, Nguyen Thi Thanh Huong
	Jounal of Science in HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2015-00082 Chemical and biological Sci.2016, Vol.61, No.9
	
	
	2016

	212
	Study of supporting electrolytes background of KCL - Acetate buffer - NH4Ac for simultaneously of Zn2+, Cd 2+, Cu2+, Pb2+ in acid mine drainage Mao Khe - Quang Ninh by anodic stripping voltammetry at hanging mercury drop electrode
	Nguyen Hoang Nam, Tran Thi Hong Van, Nguyen Thi Thanh Huong
	Jounal of Science in HNUE DOI: 10.18173/2354-1059.2015-00082 Chemical and biological Sci.2016, Vol.61, No.9
	số 9-2016
	
	2016

	213
	Vât liệu Nano đóng vai trò kiểm soát sư bùng nổ của vi khuẩn Lam
	Trần Thi Thu Hương, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Thủy, Hà Phương Thu, Lê Thị Phương Quỳnh, Đỗ Văn Bình, Đinh Thị Hải Vân, Trịnh Quang Huy, Dương Thị Thủy.
	Tap chí môi trường Việt Nam
	số 1-5
	
	2016

	214
	Đánh giá khả năng ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo dự báo lún bề mặt mỏ do khai thác hầm lò
	Nguyễn Quốc Long
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	Số 55
	1859-1469
	2016

	215
	Xây dựng phần mềm dự báo lún do khai thác hầm lò trên cơ sở thuật toán mạng nơ-ron nhân tạo
	Nguyễn Quốc Long Lê Văn Cảnh
	Tạp chí công nghiệp mỏ
	Số 6
	0868-7052
	2016

	216
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy quét laser 3D mặt đất trong quản lý xây dựng - khai thác mỏ hầm lò
	Nguyễn Viết Nghĩa         Võ Ngọc Dũng
	Tạp  chí  Khoa  học  kỹ  thuật  mỏ  -  địa chất
	Số 57
	1859-1469
	2016

	217
	Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay
	Nguyễn Viết Nghĩa Võ Ngọc Dũng
	Tạp  chí  Khoa  học  kỹ  thuật  mỏ  -  địa chất
	Số 55
	1859-1469
	2016

	218
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng trạm tham chiếu ảo VRS/CORS quan trắc quá trình dịch chuyển và biến dạng bãi thải
	Nguyễn Viết Nghĩa         Võ Ngọc Dũng
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	Số 4
	0868-7052
	2016

	219
	Giải pháp nâng cao độ chính xác thông hướng giữa hai giếng đứng có độ sâu lớn ở mỏ Hà Lầm
	Lê Văn Cảnh Nguyễn Viết Nghĩa
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	Số 4
	0868-7052
	2016

	220
	Đánh giá ảnh hưởng của sai số định hướng đối với độ chính xác đào đối hướng hầm lò
	Võ Ngọc Dũng
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	Số 6
	0868-7052
	2016

	221
	Bàn về số hiệu chỉnh độ lệch tâm pha ăng ten đối với trị đo trong giải các bài toán định vị vệ tinh
	Nguyễn Gia Trọng Phạm Văn Chung Phạm Ngọc Quang
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	Số 1
	0868-7052
	2016

	222
	So sánh kết quả định vị tuyệt đối khi tính hiệu chỉnh độ cao ănten máy thu theo một số cách khác nhau
	Phạm Văn Chung,  Nguyễn Gia Trọng,  Phạm Ngọc Quang
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	
	
	2016

	223
	Xác định độ cao Geoid và dị thường trọng lực từ các hệ số hàm điều hòa cầu
	Nguyễn   Văn   Sáng,   Phạm Văn Tuyên
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa
	Số 53
	1859-1469
	2016

	224
	Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển Đông.
	Nguyễn Văn Sáng
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất
	số  55
	1859 – 1469
	2016

	225
	Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh.
	Nguyễn  Văn  Sáng,  Lê  Thị Thanh   Tâm,   Vũ   Văn   Trí, Trần  Thị  Thu  Trang,  Phạm Văn Tuyên
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất
	số  55
	1859 – 1469
	2016

	226
	Nghiên  cứu  giải  pháp  nâng  cao  độ  chính  xác  xác  định  tọa  độ điểm trên đảo trong hệ VN-2000.
	Dương Vân Phong, Bùi Khắc Luyên, Nguyễn Thái Chinh, Vũ Đình Toàn, Phạm Thị Thanh
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	Số 4
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	Tạp chí Tài nguyên & Môi trường
	4
	1859-1477
	2017

	12
	Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của Chính phủ về bảo vệ môi trường
	Bùi Quang Anh, 
Đặng Đình Phúc,  
Đặng Hữu Nghị, 
Bùi Thị Vân Anh
	Tạp chí Thương mại và Thị trường
	4
	1859-1477
	2017

	13
	Nâng cao độ chính xác hệ thống dẫn đường tích hợp GNSS/INS cùng điều kiện ràng buộc vận tốc không đối với các hướng vuông góc với hướng di chuyển
	
	Dương Thành Trung, Trương Minh Hùng, Trần Trung Chuyên, Đỗ Văn Dương



	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất
	
	
	2017

	14
	Vấn đề vận tải vật liệu chèn lò bằng thủy lực ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
	Nguyễn Duy Chỉnh
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2017
	0868-7052
	2017

	15
	Nghiên cứu tối ưu hó thiết kế buồng cứu sinh sử dụng hợp kim nhôm bằng phần mềm Ansys Workbench
	Nguyễn Duy Chỉnh
Trần Ngọc Minh
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2017
	0868-7053
	2017

	16
	Lực tác dụng lên cơ cấu dịch chuyển của máy xúc nhiều gầu kiểu rô to dùng xúc bốc than cám
	Nguyễn Duy Chỉnh
Nguyễn Phúc Trường
Nguyễn Sơn Tùng
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2017
	0868-7054
	2017

	17
	Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng rô to bơ thùy tới tỉ lệ thể tích buồng chứa
	Nguyễn Thanh Tùng
Bùi Ngọc Tuyên
	Tạp chí khoa học công nghệ mỏ số 2/2012
	Số 39/4/2017
	
	2017

	18
	Một số đặc điểm tính toán, thiết kế bánh công tác bơm ly tâm vận chuyển chất thải rắn trong các nhà máy nhiệt điện
	Bùi Minh Hoàng
|Nguyễn Thế Mịch
Vũ Nam Ngạn
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam
	Số 1+2/2017
	0868-7052
	2017

	19
	Nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660 V Công ty Than Hà Lầm
	Ngô Thanh Tuấn
Nguyễn Xuân Nhỉ
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam
	Số 1+2/2017
	0866-7053
	2017

	20
	Đanh giá ảnh hưởng của công hưởng điện áo do sóng hài của tải phi chuyến đến tụ bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV Công ty than Nam Mẫu
	Nguyên Xuân Nhỉ
Lê Xuân Thành
	Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Mỏ - Địa Chất
	Tập 58 kỳ 2 4/2017
	1859-1469
	2017

	21
	Mô hình động lực học hệ thống cần - gầu của máy xúc rô to
	Vũ Nam Ngạn
Vũ Ngọc Trà
	Tạp chí Công Nghiệp Mỏ
	Số 2/2017
	0868-7052
	2017

	22
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Core - Shell Fe3O4@ZnO sử dụng trong truyền dẫn Cucurmin
	Phạm Xuân Núi và cộng sự
	Tap chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	4
	0866-7411
	2017

	23
	Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển
	Tạ Quang Minh, Hoàng Mai Chi, Phan Trọng Hiếu, Mai Trọng Tuấn, Trương Anh Tú, Nguyễn Công Thắng
	Tạp chí Dầu khí
	4
	0886-854X
	2017

	24
	Nghiên cứu tác động môi trường do sử dụng Apatit Lào Cai chứa phóng xạ sản xuất phân bón tại Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
	Lê Ngọc Hùng, Lê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương, Đỗ Thúy Mai, Trương Thị Chinh, Trần Quang Trung
	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	Tập 58, kỳ 2
	1859-1469
	2017

	25
	Đánh giá khả năng hấp phụ phẩm nhuộm hữu cơ của vật liệu Aluminosilicat mao quản trung bình
	Nguyễn Thị Linh
	Tap chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	3
	0866-7411
	2017

	26
	Nghiên cứu khả năng biến tính của AminoPolysacchride tự nhiên, định hướng xử lý nước nhiễm dầu
	Nguyễn Thị Linh, Doãn Anh Tuấn
	Tap chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	4
	0866-7411
	2017

	27
	Phân hủy hợp chất Reactive Red 4 bằng phương pháp quang hóa xúc tác
	Bùi Thu Hoài, Nguyễn Ngọc Mai, Phạm Xuân Núi, Lưu Cẩm Lộc
	Tap chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	4
	0866-7411
	2017

	28
	Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa Wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu
	Phạm Xuân Núi và cộng sự
	Tạp chí Dầu khí
	2
	0886-854X
	2017

	29
	Tổng hợp chất xúc tác quang TiO2 trên nền montmorillonite (TiO2/MONT) sử dụng cho quá trình tách loại Dibenzeothiophene trong nhiên liệu
	Phạm Xuân Núi và cộng sự
	Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	3
	0866-7411
	2017

	30
	Giải pháp đưa một số mỏ nhỏ cận biên trên thềm lục địa Việt Nam vào khai thác
	Tăng Văn Đồng, Trần Anh Quân, Trần Đình Kiên, Nguyễn Thúc Kháng, Trần Ngọc Tân, Phạm Trung Sơn, Nguyễn Văn Trung
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	58
	1859-1469
	2017

	31
	Đặc điểm địa chất và trầm tích các thành tọa Eocen - Oligocen khu vực Bắc bể Sông Hồng
	Trần Đăng Hùng, Hà Văn Tuấn, Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Quang Trọng, Vũ Ngọc Diệp
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	58
	1859-1469
	2017

	32
	Nhận biết sự tồn tại của mặt mô phỏng đáy biển (BSR), những thách thức tồn tại trong công tác thăm dò Gas Hydrate
	Lê Ngọc Ánh
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	58
	1859-1469
	2017

	33
	Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến sự hình thành nano-ZIF-8
	Nguyễn Thị Linh và nnk
	Tap chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
	
	
	2017

	34
	Đặc điểm cấu trúc địa chất và tiềm năng tài nguyên, trữ lượng than mỏ mạo khê
	Nguyễn Tiến Dũng và nnk
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 4
	1859 - 1477
	2017

	35
	Đặc điểm phân bố và tiềm năng tài nguyên sa khoáng titan - zircon ven bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Hiền
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 5
	1859 - 1477
	2017

	36
	Đặc điểm quặng hóa thiếc khu vực Thung Pu Bò, Quỳ Hợp - Nghệ An
	Nguyễn Tiến Dũng, Định Trọng Tường
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 6
	1859 - 1477
	2017

	37
	Một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm quặng hóa và triển vọng vàng gốc khu vực Châu Nga, Quỳ Châu, Nghệ An
	Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh và nnk
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 7
	1859 - 1477
	2017

	38
	Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của khe nứt trong thăm dò và khai thác đá ốp lát mỏ đá Hoa Thung, Phá Nghiến, Nghệ An
	Đỗ Mạnh An
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 13
	1859 - 1477
	2017

	39
	Ứng dụng mô hình Trend trong nghiên cứu đặc điểm hình thái các vỉa than khu mỏ Vàng Danh
	Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh
	Tài nguyên & Môi trường
	Số 1+2
	1859 - 1477
	2017

	40
	Mineral potential mapping for tin ore using weights of evidence at Maty - Du Long Area, Ninh Thuan Province, Viet Nam
	Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thanh Tịnh
	Journal of Mining and Earth Sciences
	Số 3
	1859 - 1469
	2017

	41
	Ứng dụng bài toán thông tin logic kết hợp phương pháp toán thống kê để dự báo tài nguyên, trữ lượng kaolin nguồn gốc nhiệt dịch biến chất trao đổi vùng đông bắc Quảng Ninh
	Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm và nnk
	Khoa học và Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
	Số 1
	1859 - 1469
	2017

	42
	New constrains on lithology and sulphide mineralizations in Pha Khieng - Nam Bo Area, Muang Long district, Láo PDR
	Trần Thanh Hải, Trần Bỉnh Chư, Nguyễn Quang Luật và nnk
	Journal of Mining and Earth Sciences
	Số 2
	1859 - 1469
	2017

	43
	Nghiên cứu Khả năng xử lí Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitonsan
	Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Thanh Mai
	Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
	62(3)
	2354-1059
	2017

	44
	Tổng hợp và đặc trưng màng hydroxyapatit pha tạp đồng thời trên nền thép không gỉ 316L
	Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Thanh Mai
	Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
	62(3)
	2354-1059
	2017

	45
	Preparation and characterization of strontium hidroxyapatite coatings on 361L strainless steel
	Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Dinh Thi Mai Thanh
	Tạp chí Hóa học
	55(3e12)
	0866-7144
	2017

	46
	Tổng hợp điện hóa màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L
	Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải, Đinh Thị Thanh Mai
	Tạp chí Hóa học
	55(3)
	0866-7144
	2017

	47
	Nghiên cứu khả năng xử lý Cu2+ trong nước của nanocompozit hydroxyapatit/chitonsan
	Lê Thị Duyên, Lê Phương Thảo, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thị Năm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh
	Tạp chí Hóa học
	55(3e12)
	0866-7144
	2017

	48
	Tổng hợp, xác định cấu trúc phức chất của Ni(II), Pd(II) với 5-bromo-6,7-dihidroxy-1-metyl-3-sunfoquinilin bằng các phương pháp phổ và tính toán hóa học lượng tử
	Lê Thị Hồng Hải, Ngô Vân Anh, Nguyễn Thị Ngọc Vinh, Ngô Tuấn Cường, Vũ Duy Thịnh
	Tạp chí Hóa học
	55(3)
	0866-7144
	2017

	49
	Phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên đại học khối kĩ thuật trong dạy học hình học họa hình thông qua sử dụng hình chiếu cạnh để giải các bài toán về đường thẳng cạnh, mặt phẳng cạnh
	Hoàng Văn Tài, Đỗ Thị Trinh
	Tạp chí Giáo dục
	Số đặc biệt/thang3 năm 2017
	2354-0753
	2017

	50
	Electrodeposition and characterzation of magnesium hydroxyapatite coating on 361L strainless steel
	Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Le Thi Phuong Thao, Dinh Thi Mai Thanh
	
	
	
	

	51
	Khái quát về lý thuyết ổn định cho hệ thống có trễ
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Tạp chí Xây Dựng
	5
	0866-0762
	2017

	52
	Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng Polypyrrole pha tạp molybadat tổng hợp trong dung dịch axit sucxinic
	Hà Mạnh Hùng, Đường Khánh Linh, Hoàng Thị Tuyết Lan, Vũ Quốc Trung
	Tạp chí Hóa học, Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
	3(14)
	1859-3100
	2017

	53
	Tính chất quang của vật liệu nano phát quang chuyển đổi ngược NaYF4:ERr3+, Yb3+ @SiO2/TPGS ứng dựng cho y sinh
	Hà Thị Phượng, Trần hu Hương, Lê Thị Vinh, Le Quốc Minh
	Tạp chí Hóa học
	55(3e12)
	0866-7144
	2017

	54
	Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam
	Đào Anh Tuấn
	Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương
	Số 77
	0868-3808
	2017

	55
	Giải pháp tăng cường tiêu thụ than cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Góc nhìn từ chuỗi cung ứng
	Nguyễn Thị Hường
	Tạp chí Công thương
	Số 7
	0866-7756
	2017

	56
	Làm gì để kinh tế tư nhân phát triển
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
	Số 6 (469)
	0866-7489
	2017

	57
	Nghiên cứu phương pháp phân phối thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức các trường Đại học
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 6
	1859-4093
	2017

	58
	Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Tạp chí Tài chính
	Kỳ I (660)
	005-56
	2017

	59
	Phương pháp xác định quỹ thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp công lập
	Nguyễn Ngọc Khánh, Đỗ Hữu Tùng
	Tạp chí Khoa học Viện ĐH Mở Hà Nội
	Số 29
	0866-8051
	2017

	60
	Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Tạp chí Tài chính
	Kỳ II (651)
	005-56
	2017

	61
	Tăng trưởng xanh trong ngành Công nghiệp mỏ: Kinh nghiệm từ các Quốc gia trên Thế giới và Bài học cho Việt Nam
	Lê Văn Chiến, Phạm Kiên Trung
	Tạp chí Công thương
	Số 4+5
	0866-7756
	2017

	62
	Bàn thêm về lựa chọn mô hình phát triển bền vững ngành Công nghiệp mỏ Việt Nam
	Lê Đình Chiều
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo
	Số 11
	0866-7120
	2017

	63
	Mô hình hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh
	Nguyễn Thị Hồng Loan, Phí Mạnh Cường
	Tạp chí Công thương
	Số 7
	0866-7756
	2017

	64
	Tác động của thuế, phí đến hoạt động khai thác khoáng sản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Bất cập và đề xuất
	Lưu Thị Thu Hà
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 5
	1859-4093
	2017

	65
	Thực trạng an toàn tài chính tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2009-2015
	Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt
	Tạp chí Công thương
	Số 6
	0866-7756
	2017

	66
	Giải pháp huy động vốn cho phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
	Phí Thị Kim Thư
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 1
	1859-4093
	2017

	67
	Những điểm mới chủ yếu của Thông tư số 99/2016/TT-BTC về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 1
	1859-4093
	2017

	68
	Cơ hội và thách thức khi triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin giai đoạn hiện nay
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
	Số 06
	1859-4093
	2017

	69
	Rào cản và giải pháp khắc phục trong xuất khẩu rau quả Việt Nam
	Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Thu Hương
	Tạp chí Nghiên cứu thương mại
	Số 27
	0866-7853
	2017

	70
	Sử dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam
	Số 2
	1859-4794
	2017

	71
	Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại TKV
	Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo
	Số 20
	0866-7120
	2017

	72
	Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong việc lựa chọn các sáng kiến trong kinh doanh
	Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phạm Thu Trang
	Tạp chí Công thương
	Số 7
	0866-7756
	2017

	73
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Logistic tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Thanh Thảo
	Tạp chí Công thương
	Số 7
	0866-7756
	2017

	74
	Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
	Nguyễn Văn Bưởi, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Thị Hương
	Tạp chí Tài chính
	Kỳ II (653)
	005-56
	2017

	75
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	Nguyễn Văn Sáng
	Tạp chí Công nghiệp mỏ (số 05, tr 04-07). Hội khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Hà Nội.
	ISSN: 0868 – 7052.
	
	2017

	271
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, đo đạc và thu thập dữ liệu các yếu tố hải văn trên Biển Đông.
	Dương Vân Phong, Khương Văn Long
	Tạp chí KH Đo đạc và bản đồ
	ISSN:0866-7705
	
	2017

	272
	Nghiên cứu nâng cao độ chính xác định vị trên biển bằng phần mềm xử lý sau Terrapos
	Dương Vân Phong, Khương Văn Long
	Tạp chí Hải quân
	ISSN:1859-302X
	
	2017

	273
	Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV)
	Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	1859-1469
	
	2017

	274
	Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
	Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Lê Đình Quý, Mai Văn Sỹ
	Tạp chí KH Đo đạc và bản đồ
	0866-7705
	
	2017

	275
	Nghiên cứu úng dụng ước lượng vững phát hiện sai số thô trong xử lý số liệu trắc địa
	Phạm Quốc Khánh, Trần Quỳnh An
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	1859-1469
	
	2017

	276
	Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land Changer Modeler (LCM) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat
	Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Nghiêm Thị Huyền
	Tạp chí KH Đo đạc và bản đồ
	0866-7705
	
	2017

	277
	Phân tích đa tiêu chí trong thành lập bản đồ nguy cơ cháy rừng
	Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Mạnh Hải, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Danh Đức
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	1859-1469
	
	2017

	278
	Chiết tách bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh LANDSAT 8 OLI sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbor
	Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Lã Phú Hiến
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	
	
	2017

	279
	Phân tích biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với yếu tố tự nhiên khu vực huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự
	Tạp chí KH Đo đạc và bản đồ
	
	
	2017

	280
	Đánh giá và dự báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS
	Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Nguyễn Tiến Quỳnh
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	
	
	2017

	281
	Phân loại lớp phủ bằng phương pháp định hướng đối tượng trên ảnh Alos khu vực Giao Thủy – Nam Định
	Phạm Thị Làn, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Thị Dung, Đậu Thanh Bình
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	
	
	2017

	282
	Ứng dụng phương pháp phân loại định hướng đối tượng để phân tích các đối tượng trên ảnh vệ tinh
	Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Trịnh Thị Hoài Thu
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	
	
	2017

	283
	So sánh phương pháp phân loại dựa vào điểm ảnh và phương pháp phân loại  định hướng đối tượng chiết xuất thông tin lớp phủ bề mặt từ ảnh độ phân giải cao.
	Trịnh Thị Hoài Thu, Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	
	
	2017

	284
	Nghiên cứu sự biến động của một số yếu tố môi trường do tác động của quá trình khai thác mỏ tại khu vực Quảng Ninh
	Phạm Văn Chung, Lê Thị Thu Hà
	Tạp chí Công nghiệp mỏ
	
	
	2017

	285
	Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS đánh giá sự biến động môi trường đất do ảnh hưởng của quá trình khai thác mỏ khu vực Cẩm Phả-Hạ Long.
	Lê Thị Thu Hà, Võ Ngọc Dũng
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	
	
	2017

	286
	Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn.
	Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn, Võ Chí Mỹ, Phạm Văn Cự
	Tạp chí KH Đo đạc và bản đồ
	
	
	2017

	287
	Đô thị hoá và một số vấn đề về môi trường-Ứng dụng tư liệu viễn thám vào đánh giá biến động một số yếu tố môi trường khu vực thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
	Lê Thị Thu Hà
	Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
	
	
	2017

	288
	Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò
	Võ Ngọc Dũng, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Đức Tình, Đinh Công Hòa
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	ISSN 1859-1469
	
	2017

	289
	Đánh giá khả năng ứng dụng máy quét laser mặt đất GeoMax Zoom 300 trong công tác thành lập mô hình 3D mỏ lộ thiên Việt Nam
	Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Quốc Long, Vũ Quốc Lập
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	ISSN 1859-1469
	
	2017

	290
	Nghiên cứu ảnh hưởng của góc dốc vỉa và độ sâu khai thác đến dịch chuyển biến dạng bề mặt trên mô hình địa cơ
	Phạm Văn Chung  Nguyễn Quốc Long, Vương Trọng Kha, Nguyễn Quang Phích
	Tạp chí KHKT Mỏ – Địa Chất
	ISSN 1859-1469
	
	2017

	291
	Nghiên cứu ứng dụng ước lượng vững phát hiện sai số thô trong xử lý số liệu trắc địa.
	Phạm Quốc Khánh, Trần Quỳnh An
	Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất
	ISSN1859-1469
	
	2017

	292
	Ảnh hưởng giá trị khởi đầu của phép lọc Kalman tới kết quả dự báo chuyển dịch biến dạng công trình,
	Phạm Quốc Khánh
	Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 58, kỳ 2, 145-151
	ISSN1859-1469
	
	2017

	293
	Ứng dụng mô hình xám trong phân tích và dự báo lún bãi thải lộ thiên.
	Lê Văn Cảnh, Phạm Quốc Khánh
	Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất, số 58, kỳ 4, 8-15
	ISSN1859-1469
	
	2017

	294
	Thành lập lưới khống chế mặt bằng bằng công nghệ GPS phục vụ thi công công trình thủy điện
	Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hà, Nguyễn Thị Kim Thanh
	Tạp chí công nghiệp Mỏ
	ISSN: 0868-7052.
	
	2017

	295
	Nghiên cứu lựa chọn hệ quy chiếu hợp lý cho lưới khống chế trắc địa công trình
	Nguyễn Quang Phúc, Hoàng Thị Minh Hương
	Tạp chí công nghiệp Mỏ, số 4-2017
	ISSN: 0868-7052.
	
	2017

	296
	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ GPS trong xây dựng nhà cao tầng và công trình công nghiệp
	Nguyễn Quang Thắng, Diêm Công Huy
	Khoa học công nghệ Xây dựng
	
	
	2017

	297
	Xác định độ chính xác cạnh đo baseline trong điều kiện việt nam
	Nguyễn Việt Hà
	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	ISSN 1859-1469
	
	2017

	298
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo cao GPS trong đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
	Trần Viết Tuấn, Đoàn Quang Phước
	Tạp chi Tài nguyên & môi trường
	
	
	2017

	299
	Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò.
	Võ Ngọc Dũng, Đinh Công Hòa, Nguyễn Viết Nghĩa, Lê Đức Tình
	Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất
	ISSN: 1859-1469
	
	2017

	300
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